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Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

KCEZ20 124.95 119.30 122.95 +2.80 +2.33% 20,310

KCEH21 126.35 121.15 124.45 +2.60 +2.13% 9,878

LRCX20 1,424 1,396 1,421 +17 +1.21% 6,190

LRCF21 1,430 1,403 1,426 +13 +0.92% 3,547

CCEZ20 2,514 2,479 2,487 +28 +1.14% 13,477

CCEH21 2,492 2,461 2,468 +29 +1.19% 4,556

CTEZ20 66.45 65.35 65.58 -0.24 -0.36% 15,924

CTEH21 67.22 66.20 66.42 -0.21 -0.32% 3,597

SBEV20 12.87 12.60 12.76 +0.05 +0.39% 47,148

SBEH21 13.47 13.24 13.38 +0.05 +0.38% 23,283

TRUQ20 172.0 170.0 170.7 +4.7 +2.83% 15

TRUU20 172.4 167.0 171.5 +5.5 +3.31% 109

ZFTU20 133.9 132.0 132.2 -0.1 -0.08% 464

ZFTV20 135.9 133.8 134.0 -0.2 -0.15% 947

Cà phê 

Arabica

Cà phê 

Robusta

Ca Cao

Bông

Đường

Cao Su 

RSS3

Cao Su 

TSR20

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 28,248.44 -0.21%

S&P500 3,443.62 +0.36%

Nasdaq 11,466.47 +0.76%

FTSE100 6,037.01 -1.11%

Shanghai Composite 3,373.58 -0.36%

Gold Spot 1,928 -0.23%

Dollar Index 93.02 -0.30%

US Dollar/ Brazil Real 5.5075 -1.83%

Dầu WTI (USD/thùng) 43.35 +1.71%

Dầu Brent (USD/thùng) 46.03 +1.99%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ

 Chính quyền bang Uttar Pradesh, Ấn Độ thông báo sẽ đưa ra gói tín dụng 5 tỷ rupees (67.384 triệu USD) nhằm hỗ trợ

các nhà máy mía đường thanh toán nợ đọng cho người trồng mía niên vụ 2019/20. Phó Chánh văn phòng Phát triển công

nghiệp mía đường bang Uttar Pradesh, ông Shri Sanjay R. Bhoosreddy, cho biết Chính quyền bang sẽ giám sát chặt chẽ

khả năng thanh toán của các cơ sở mía đường, đảm bảo gói tín dụng đến được đúng đối tượng. Dự kiến gói vay này sẽ

được phân bổ cho 24 nhà máy mía đường tại bang Uttar Pradesh và sau đó sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của người

nông dân.

 Mùa mưa diễn biến bất thường đang đe dọa các vùng canh tác bông quan trọng tại tỉnh Sindth, Pakistan. Lượng mưa

lớn hơn mức trung bình hàng năm đang khiến nhiều cánh đồng bông bị úng nước. Theo ông Mehmood Nawaz Shah, Phó

Chủ tịch Ủy ban Abadgar của bang này, cho biết, lượng mưa đã đạt trên 100 mm, tương đương khoảng 4 inches, chỉ thấp

hơn ngưỡng phá hủy mùa màng một chút tính đến tối thứ hai đầu tuần này. Thời gian thu hoạch bông có thể sẽ bị chậm lại,

do tiến độ ra hoa bị ảnh hưởng. Tại vùng thượng du của bang Sindth, lượng mưa tương đối thấp, trong khi tại các vùng

trung tâm và hạ du của bang lượng mưa rất lớn.

 Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) dự báo, nhu cầu tiêu thụ cao su toàn cầu từ nay đến hết tháng 10

sẽ tăng khoảng 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giới thương nhân Ấn Độ cho biết, giá cao su tự nhiên tại bang Kerala đang

tăng do nhu cầu tích trữ của giới đầu cơ địa phương. Tuy nhiên, theo ông Raju Varghese, Giám đốc hãng Polachirayil

Traders, trụ sở tại thành phố Kottayam, nhu cầu tiêu thụ từ ngành sản xuất lốp ô tô vẫn yếu và dự báo nguồn cung từ các

quốc gia sản xuất cao su khác sẽ sớm bắt kịp Ấn Độ vào cuối tháng 8 này khiến giá cao su tham chiếu nội địa không thể

tăng mạnh. Thời tiết tốt lên tại Thái Lan khiến kỳ vọng sản lượng cao su của nước này sắp tới sẽ tăng cao hơn so với dự

kiến.

❀ Ca cao: Dự trữ

ca cao trên sàn ICE

US giảm xuống mức

3.810 triệu bao

trong phiên giao

dịch ngày 25/08.

 Cà phê: Dự trữ

cà phê của sàn ICE

US giảm xuống mức

1.307 triệu bao

trong phiên giao

dịch ngày 25/08.

 Bông: Dự trữ

bông của sàn ICE

US giữ nguyên ở

mức 6,465 kiện tính

đến ngày 24/08.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

 Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời khô ráo, nắng mạnh. Độ

ẩm trung bình ở mức 44%. Nhiệt độ 14 - 32 độ C.

 Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo trời nhiều mây, mưa giông liên tiếp nhiều ngày. Nhiệt

độ dao động từ 21-29 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 77%.

 Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời không mưa,

nắng hanh. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 35 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức

43%.

 Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xinjiang trong vài ngày tới trời nhiều mây, âm u,

mưa giông nhiều ngày liên tiếp. Độ ẩm trung bình 68%. Nhiệt độ 22 – 35 độ C.

 Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây bang Maharashtra trời nhiều mây, mưa giông

liên tiếp nhiều ngày. Độ ẩm trung bình 91%. Nhiệt độ từ 23 - 27 độ C.

 Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo trời nhiều mây, nắng

nhẹ. Độ ẩm trung bình ở mức 70%, nhiệt độ dao động từ 21 - 32 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO
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 Giá cà phê Arabica tháng 12 trên sàn ICE US tăng

2.33% lên mức 122.95 cents/pound.

 Kháng cự: 124.22; 125.68  Hỗ trợ: 122.18; 120.72

 Giá cacao giao tháng 12 trên sàn ICE US tăng

1.14% lên mức 2,487 USD/tấn.

 Kháng cự: 2,489; 2,518  Hỗ trợ: 2,445; 2,416

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
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 Giá đường thô tháng 10 trên sàn ICE US tăng

0.39% lên mức 12.76 US cents/pound.

 Kháng cự: 12.90; 13.10  Hỗ trợ: 12.58; 12.46

 Giá bông kỳ hạn tháng 12 trên sàn ICE US giảm

0.36% xuống mức 65.58 US cents/pound.

 Kháng cự: 65.79; 66.24  Hỗ trợ: 65.14; 64.69

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU OSAKA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE
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 Giá cao su RSS3 giao tháng 08 trên sàn OSE tăng

mạnh 2.83% lên mức 170.7 JPY/kg.

 Kháng cự: 170.8; 171.0  Hỗ trợ: 169.3; 167.7

 Giá cao su TSR20 giao tháng 09 trên sàn SGX giảm

0.08% xuống mức 132.2 US cents/kg

 Kháng cự: 133.3; 134.2  Hỗ trợ: 131.1; 129.8


